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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 115/2022/DS-ST      

Ngày: 04-8-2022    

“V/v: Đòi tài sản” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n    c   n  Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n   ý Văn Hùn ; 

2.  n    u  n T an  Hoàn ; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - T ư ký Tòa án, Tòa án n ân dân 

 u ện Đức Hòa, tỉn   on  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

 ê Văn Đín  –   ểm sát v ên. 

Trong ngày 04 t án  8 năm 2022, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, 

tỉn   on  An xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án dân sự t ụ lý số 81/2022/T ST-DS 

n à  24 t án  01 năm 2022 về v ệc:“Đòi tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất” t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

149/2022/QĐXXST-DS n à  24 t án  6 năm 2022,   ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà  ê T ị H , s n  năm 1970. 

 ơ  đăn  ký H TT: ấp C 6, p ườn  V, thàn  p ố C, tỉn  A. 

Tạm trú: ấp 5, xã Đ, huyện ĐH, tỉn   . 

- Bị đơn: Bà Trần T ị P , s n  năm 1972. 

Địa c ỉ: ấp  , xã Đ,  u ện ĐH, tỉn  L. 

(Bà H có mặt, bà P v n  mặt)  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/01/2022 và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Lê Thị H  

trình bày: Ngày 25/8/2018, bà  ê T ị H  và bà Trần T ị P  có t ỏa t uận về v ệc bà 

H sẽ n ận c u ển n ượn  của bà P d ện tíc  đất n an  05m, dà  41m,   á c u ển 

n ượn  là 125.000.000đồn . Do t n tưởn  nhau (bà H và bà P là t ôn    a) nên tạ  

t ờ  đ ểm n ận c u ển n ượn  bà H cũn  k ôn  b ết d ện tíc  đất t uộc t ửa nào, tờ 

bản đồ số mấ , bà H c ỉ b ết đất tọa lạc tạ  ấp H, xã Đ,  u ện ĐH và đất địn  c u ển 

n ượn  do mẹ bà P là bà P an T ị T  còn đứn  tên   ấ  c ứn  n ận. 
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Sau khi ký vào   ấ  ta  bán đất ghi ngày 25/8/2018, bà H đã t an  toán đủ số 

t ền 125.000.000đồng cho bà P. Tuy nhiên, sau đó bà H n  ều lần  êu cầu bà P ký 

 ợp đồn  côn  c ứn  để bà H được đăn  ký đứn  tên đố  vớ  d ện tíc  n ận c u ển 

n ượn  nêu trên thì bà P cố tìn  lẫn trán . 

Được b ết   ện na , bà P đã c u ển n ượn  d ện tíc  đất trên c o n ườ  k ác 

n ưn  k ôn  trả lạ  c o bà H số t ền 125.000.000đồn . Nay bà H k ở  k ện vớ   êu 

cầu: 

- Tu ên  ủ   ợp đồn  san  n ượn  đất       ấ  ta  đề n à  25/8/2018 được ký 

kết   ữa bà  ê T ị H  và bà Trần T ị P ; 

- Buộc bà Trần T ị P  trả c o bà H số t ền 125.000.000đồn  và k ôn   êu cầu 

tính lãi. 

 Tạ  p  ên tòa bà  ê T ị H  t a  đổ   êu cầu k ở  k ện: do tron  quá trìn    ả  

qu ết vụ án bà P có trả  a  lần được 65.000.000đồn , na  bà H  êu cầu cá n ân bà 

Trần T ị P  trả một lần số t ền còn lạ  là 60.000.000đồn . 

Bị đơn bà Trần Thị P trình bày tại bản tự khai ngày 16/6/2022 như sau: bà 

Trần T ị P  t ừa n ận n à  25/8/2018, có t ỏa t uận c u ển n ượn  c o bà  ê T ị 

H  d ện tíc  đất n an  05m, dà  41m vớ    á là 125.000.000đồn . Tu  n  ên, n uồn 

 ốc đất c u ển n ượn  được c a mẹ c o nên bà P c ưa được đứn  tên   ấ  c ứn  

n ận qu ền sử dụn  đất và sau đó   à nước không c o tác  t ửa đất nên các bên 

k ôn  t ực   ện được v ệc c u ển n ượn . 

R ên  đố  vớ  số t ền 125.000.000đồn  theo t ỏa t uận c u ển n ượn  là do bà 

P mượn của bà H n  ều lần trước đó. Đến ngày 06/01/2020, bà P t ấ  k ôn  c u ển 

n ượn  được đất nên bà P đã trả c o Bà H 03 lần n ư sau:  ần 1: ngày 06/01/2022, 

trả cho bà H 50.000.000đồn .  ần 2: vào ngày 20/5/2020, bà P t ếp tục trả c o bà H 

50.000.000đồn  có sự c ứn  k ến của con  á  bà P .  ần 3: vào ngày 12/8/2021, bà P 

trả c o bà H số t ền còn lạ  là 20.000.000đồn . Tổn  cộn , bà P đã trả xon  

120.000.000đồn , n ưn  vì t n tưởn  c ỗ t ôn    a nên v ệc trả nợ không làm   ấ . 

Nay bà H  êu cầu bà P trả số t ền 125.000.000đồn  t ì bà P k ôn  đồn  ý. 

Người làm chứng ông Nguyễn Văn T trình bày: Ngày 25/8/2018, ông T  có 

c ứn  k ến v ệc Bà H và bà P t ỏa t uận c u ển n ượn  c o Bà H d ện tíc  đất 

n an  05m, dà  41m. Đồn  t ờ , ông T  còn c ứn  k ến v ệc bà H có thanh toán cho 

bà P số t ền 125.000.000đ và ông T  có ký tên vớ  tư các  n ườ  làm c ứn . Sau đó, 

các bên k ôn  t ực   ện được  ợp đồn  và v ệc trả t ền n ư t ế nào t ì ông T  không 

c ứn  k ến. 

Tạ  p  ên tòa, n u ên đơn bà  ê T ị H   ữ n u ên  êu cầu tron  đơn k ở  k ện, 

k ôn  cun  cấp t êm c ứn  cứ.  

Bị đơn bà Trần T ị P  k ôn  có  êu cầu p ản tố và v n  mặt tạ  p  ên tòa, 

n oà  ý k ến trìn  bà  k ôn  cun  cấp thêm c ứn  cứ nào k ác.  

Quan đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  qu ết vụ án t eo qu  địn  tạ  Đ ều 

262 B TTDS năm 2015:  

Về t ủ tục: Quá trìn    ả  qu ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào t am   a tố tụn , v ệc t u t ập c ứn  cứ và đ ều tra vụ án được t ến  àn  k ác  

quan, đún  p áp luật. T am   a trực t ếp tạ  p  ên tòa xét t ấ  các bên đươn  sự và 
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Hộ  đồn  xét xử đã tuân t ủ t eo đún  qu  địn  p áp luật. Tạ  p  ên tòa n u ên đơn 

xác địn  rõ  êu cầu k ở  k ện, bị đơn k ôn  có  êu cầu p ản; các bên xác địn  k ôn  

cun  cấp t êm c ứn  cứ  ì k ác. 

Về nộ  dun  vụ án: Qua các c ứn  cứ đã t u t ập, ý k ến của n ữn  n ườ  làm 

c ứn  và d  n b ến tạ  p  ên tòa t ì có căn cứ xác địn :  

Căn cứ vào   ấ  v ết ta  có nộ  dun  c u ển n ượn  đất đề n à  25/8/2018 t ì 

có căn cứ xác địn  các bên có   ao dịc  c u ển n ượn  d ện tíc  đất n an  05m, dà  

41m. Đồn  t ời, bà H có thanh toán cho bà P số t ền 125.000.000đồn . Tu  n  ên, bị 

đơn bà Trần T ị P có ý k ến trìn  bà  tron  bản tự k a  đã trả đủ c o bà H 

120.000.000đồn  n ưn  bà P không cun  cấp được   ấ  tờ  ì để c ứn  m n . Do đó, 

nay bà H  êu cầu bà P trả số t ền 125.000.000đồn  là có căn cứ. Tạ  p  ên tòa bà H 

có trình bày và t a  đổ   êu cầu, do tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án bà P có trả được 

số t ền 65.000.000đồn , nay Bà H  êu cầu cá nhân bà P trả 60.000.000đồn  là có căn 

cứ nên đề n  ị HĐXX c ấp n ận  êu cầu k ở  k ện của bà H. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   au khi nghiên cứu các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào k t quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nh n định:  

[1]. Về tố tụng: 

[1.1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quy t: 

T eo đơn k ở  k ện n à  20/01/2022 và tạ  p  ên tòa n u ên đơn  ê T ị H  

c o rằn : Xuất p át từ v ệc bà P c u ển n ượn  cho bà H d ện tíc  đất n an  05m, 

dà  41m vớ    á 125.000.000đồn . Tu  n  ên, sau k   n ận đủ t ền bà P k ôn  t ực 

  ện c u ển n ượn  n ư t ỏa t uận n ưn  cũn  k ôn  trả lạ  c o bà H số t ền 

125.000.000đồn  nên bà H k ở  k ện  êu cầu  ủ   ợp đồn  và đò  lạ  t ền. Tòa án 

n ân dân  u ện Đức Hòa t ụ lý   ả  qu ết vụ án là còn tron  t ờ    ệu k ở  k ện và 

xác địn  quan  ệ tran  c ấp“Đòi tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất”.V ệc t ụ lý là đún  t ẩm qu ền t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 26, Đ ều 35 

Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 

 [1.2]. Về sự vắng mặt của các đương sự: Bà Trần T ị P  v n  mặt lần t ứ  a  

k ôn  có lý do nên Hộ  đồn  xét xử t ến  àn  xử v n  mặt bị đơn là p ù  ợp t eo qu  

địn  đ ểm b k oản 2 Đ ều 227 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015.  

[1.3]. Về tư cách tham gia tố tụng của người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Đố  vớ  ôn    u  n Văn M, s n  năm 1973; Địa c ỉ: ấp  , xã Đ,  u ện ĐH, 

tỉn    là c ồn  của bị đơn Trần T ị P  có ký tên vào   ấ  bán đất; Bà P an T ị T  (là 

mẹ ruột bà P) có có ký tên và đứn  tên   ấ  c ứn  n ận. Bà T, ông M đã được tr ệu 

tập n ưn  v n  mặt. Do n u ên đơn bà  ê T ị H k ở  k ện  êu cầu  ủ   ợp đồn  

ngày 25/8/2018 và c ỉ  êu cầu cá n ân bà Trần T ị P  trả t ền nợ p át s n  từ  ợp 

đồn  mua bán trên nên Hộ  đồn  xét xử k ôn  đưa bà P an T ị T  và ông   u  n 

Văn M vào t am   a tố tụn  vớ  tư các  n ườ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên quan. 

 [2]. Về nội dung: 

[2.1]. Đán    á c ứn  cứ do n u ên đơn cun  cấp:  
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Xem xét   ấ  v ết ta  đề n à  25/8/2018 do bà H cun  cấp t ể   ện nộ  dun : 

“Tôi tên Trần Thị P , số chứng minh 300947617, tôi c  bán cho chị Lê Thị H, số 

chứng minh 351699212 mi ng đất ngang 5m dài 41m với giá 125.000.000 (Một trăm 

hai mươi lăm triệu đồng) đất tại xã Đ, n u sao này c  ai tranh chấp tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp lu t. C  trả đủ số tiền như trên”.  Theo nộ  dun  trên 

t ể   ện   ữa bà H vớ  bà P có t ỏa t uận c u ển n ượn  d ện tíc  đất ngang 05m, 

dà  41m vớ    á 125.000.000đồn . 

Căn cứ lờ  trìn  bà  của ôn    u  n Văn T: Ngày 25/8/2018, ông T có ký tên 

vớ  tư các  n ườ  làm c ứn  tron    ấ  v ết ta  đề n à  25/8/2018, ông T có c ứn  

k ến v ệc bà H và bà P t ỏa t uận c u ển n ượn  c o bà H d ện tíc  đất n ang 05m, 

dà  41m. Đồn  t ờ , ông T còn c ứn  k ến bà H có thanh toán cho bà P số t ền 

125.000.000đồn . 

Quá trìn    ả  qu ết vụ án, bà P có cun  cấp ý k ến về v ệc đã trả t ền cho bà H 

03 lần vào các n à  06/01/2020; 20/5/2020; 12/8/2021 nhưn  bà P k ôn  cun  cấp 

được c ứn  cứ để c ứn  m n  v ệc trả t ền và bà H cũn  k ôn  t ừa n ận lờ  trìn  

bà  nà  của bà P nên quan đ ểm trìn  bà  của bà P k ôn  có căn cứ để xem xét.. 

[2.2]. Đán    á của Hộ  đồn  xét xử về  êu cầu k ở  k ện của n u ên đơn và ý 

k ến trìn  bà  của bị đơn: 

Căn cứ lờ  trìn  bà  của bà  ê T ị H, của ông   u  n Văn T, đố  c  ếu vớ  

  ấ  v ết ta  đề n à  25/8/2018 t ì có căn cứ xác địn :  Ngày 25/8/2018, bà H có 

n ận c u ển n ượn  của bà Trần T ị P  d ện tíc  đất n an  05m, dà  41m vớ    á 

125.000.000đồn , bà H đã t anh toán cho bà P đủ số t ền 125.000.000đồn  n ưn  bà 

P k ôn  t ếp tục t ực   ện  ợp đồn  n ư cam kết và cũn  k ôn  trả lạ  số t ền đã 

n ận c o Bà H nên p át s n  tran  c ấp.  

Xét v ệc bà P c o rằn  đã trả cho bà H 03 lần số t ền đã n ận là 

120.000.000đồn  n ưn  k ôn  được bà H t ừa n ận và bà P k ôn  cun  cấp dược 

c ứn  cứ c ứn  m n . Do đó, bà H k ở  k ện vớ  các  êu cầu: Hủ   ợp đồn  san  

n ượn  đất t eo   ấ  ta  đề n à  25/8/2018 được ký kết   ữ bà  ê T ị H  và bà Trần 

T ị P ; Buộc bà Trần T ị P  trả c o bà H số t ền đã n ận và k ôn   êu cầu tín  lã  là 

có căn cứ.  

Tạ  p  ên tòa, bà H trìn  bà  bổ sun  tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án t ì bà P 

có c u ển trả c o bà H được số t ền 65.000.000đồn  (không có ký n ận v ệc trả 

t ền), nay bà H  êu cầu cá n ân bà P trả số t ền còn nợ là 60.000.000đồn . V ệc bà H 

t a  đổ   êu cầu k ở  k ện là tự n u ện và p ù  ợp, có lợ  c o bà P nên Hộ  đồn  xét 

xử     n ận ý k ến của bà Hoa. 

Từ đó, xét n u ên đơn bà  ê T ị H  k ở  k ện  êu cầu bà P trả số t ền còn nợ 

60.000.000đồn  và hủ   ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất   ữa bà  ê T ị 

H  ký vớ  bà Trần T ị P  tạ    ấ  v ết ta  n à  25/8/2018 là có căn cứ nên được c ấp 

n ận t eo qu  địn  các Đ ều 166, Đ ều 280 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

 Xét quan đ ểm đề n  ị của   ểm sát v ên là có căn cứ nên     n ận.  

[3]. Về án phí: Căn cứ k oản 2 Đ ều 26    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH.14 

n à  30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  địn  về án p í, lệ p í Toà án.  
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Bị đơn bà Trần T ị P p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 3.300.000đồn , ( ồm 

3.000.000đồn  t ền trả c o Bà H và 300.000đồn  tu ên  ủ   ợp đồn  san  n ượn  

đất đề n à  25/8/2018) sun  vào n ân sác  n à nước. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Áp dụn  Đ ều 26, Đ ều 35, Đ ều 227, Đ ều 271  Bộ luật tố tụn  dân sự năm 

2015;  

Áp dụn  các Đ ều 166, Đ ều 280 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Tuyên Xử:   

1. C ấp n ận  êu cầu k ở  k ện của n u ên đơn  ê T ị H  đố  vớ  bà Trần T ị 

P  về v ệc “Đòi tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

1.1. Hủ   ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất   ữa bà  ê T ị H  ký  vớ  

bà Trần T ị P  tạ    ấ  v ết ta  ngày 25/8/2018. 

1.2. Buộc bà Trần T ị P  trả c o bà  ê T ị H  số t ền 60.000.000đồn  (Sáu 

mươi triệu đồng) p át s n  từ  ợp đồn  c u ển n ượn  qu ền sử dụn  đất tạ    ấ  

v ết ta  đề n à  25/8/2018.  

 ể từ n à  có đơn  êu cầu t    àn  án của n ườ  được t    àn  án (đố  vớ  các 

k oản t ền p ả  trả c o n ườ  được t    àn  án) bên có n  ĩa vụ c ưa t    àn  xon  

số t ền trên t ì còn p ả  trả c o bên được t    àn  án k oản t ền lã  suất t eo mức lã  

suất qu  địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền và 

t ờ    an c ưa t    àn , trừ trườn   ợp các bên có t ỏa t uận k ác. 

2. Về án phí: Căn cứ k oản 2 Đ ều 26    ị qu ết 326/2016/UBTVQH.14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  địn  về án p í, lệ p í Toà án. 

Buộc bị đơn bà Trần T ị P  p ả  nộp án p í dân sự sơ t ẩm là 3.300.000đồn  

(ba tr ệu ba trăm n àn đồn );  ồm án p í 3.000.000đồn  là t ền án phí p ả  trả c o bà 

H và nộp 300.000đồn  là án phí tuyên  ủ   ợp đồn  san  n ượn  đất, sung vào ngân 

sác  n à nước. Bà bà Trần T ị P  c ưa nộp. 

Ch  cục t    àn  án dân sự  u ện Đ trả lạ  c o bà  ê T ị H  số t ền tạm ứn  án 

p í đã nộp là 300.000đồn  t eo b ên la  t u số 0009578 và 3.125.000đồn  t eo b ên 

la  t u số 0009579 cùn  n à  20/01/2022. 

3. Về quyền kháng cáo: Án sơ t ẩm xét xử tu ên án côn  k a , tron   ạn 15 

n à  tín  từ n à  tu ên án n u ên đơn có mặt có qu ền k án  cáo. R ên  bị đơn 

v n  mặt được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận được bản sao bản 

án  oặc từ n à  n êm  ết. 

  “Trườn   ợp bản án  oặc qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 

 uật t    àn  án dân sự t ì n ườ  được t    àn  án, n ườ  p ả  t    àn  án có qu ền 

t ỏa t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  án, tự n u ện t    àn  án  oặc bị 

cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9  uật t    àn  án dân 

sự; T ờ    ệu t    àn  án là 05 năm t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30  uật t    àn  án”. 
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      Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V S D  u ện                                                    

- TA D tỉn   on  An 

      -  ưu HS. 

                                                                                 

                                                                   

                                                                           N uy n  h c L nh Duy 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thành v ên Hộ  đồn  xét xử                Thẩm phán- Chủ tọa ph ên tòa 

 

 

 

 

 

   Nguy n Thanh Hoàn  – Lý Văn Hùn         N uy n  h c L nh Duy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nơ  nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Các đươn  sự                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
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